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Sách lluàn-mì-ca náy là cùa ỏng Dặng-huình-Tiung (Dặng-liuy-TriV) 
lam ra ca nôm in bàn nỏm bác, inỏr náu lang, con-gái Ịiliùi lo mà 
dạy-dỏ mỏi đặng, írung ÍI girơng xua mh làm chúng, tlion vú 
nliiéu nhà thài giáo, rói mói chuyên VÌIO lục lộ thu'0'ng phong hại 
hóa kù ra 83 liỏl. 

ÍI càu qua ch 1 ra ý làm ca huàn-nír, rói cúng dụng 83 liỏi ma 
khuyên dạy, lóm kfỉt lại ma lú‘l. 

Sách náy dạy cũng chín-chan lam, hơi nói có chù n-choan ilieo hơi 
ngoai Bắc mà cũng đù liiều. Gái trai nủn coi mà học điếu thiệl hơn, 
lú Ị)hài trái ; nuơng-nhò* lày sự kò lru*ớc, kù lớn tĩrng-lrầi . biei 
ngũ chì 111*0 dem dường, mà di cho suùn-stiôi trong iruỏng dời iihòi 
làin-vâị), sa sầy gai-gòc hô-lium ma phài khôn. Ây là ơn irọng ngái 
day, chớ khá ò* bạc- lình, ân trái không nhó' kù líóng cày, nòng nuức 
không uliàc ngirời đao giỏng. 

Óng ây lo sợ ngirời-la không lo dạy-dỗ đu con hư* đi, dầu nha sang- 
giàu, dáu nhh khó-hèn, V* ừ chôn Ihiúng-lhị cùng ngu ừi ừ lliú quê 
lliõn-ò, cúng đúu bơ-lliờ không hay dạy-dỏ con, nên làm sách ra 
mà khuyên nùi nhấc cho cha mọ cán lo cho con. 


p. J. B. TUưOìNC-VĨNll-KV. • 
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I1UÁN-NÙ-CA. 


í Nguừi dời giũ* nỏp gia-phong, (I) 

I sang hèn giàu khó, cúng irong kliuỏn-lò ; ( c 2j 

\ Sanh con ra phai ãu-lo, 

/ (láu trai dáu gái, muôn cho nõn nguời; (3) 

í Trai kia đạy-nhù không dời, 

I gái náy sao chàng một lời hào-răn ? 

( Lụa là chú-nghĩa thi-văn? 

\ nghe ca nừ-hnàn mìi ngũn thói pham ; 

Ị Sách ràng: phụ mĩ hữu tom, (4) 
l hú lam con-gỏi, lớn làm nàng dâu. 

( Gái chăm-nír-mĩ mới mán, 

ì. dàu gìn phụ đạo tru ớc sau một niểm; 

í Tới khi hùng hùy ứng di('m, (5) 
l ây là mau-đú'C, có nghiêm có lìr; (tí) 

( Ngán thay thói mạt bây-chìr! 
ị nhiều nha thtil-giáo con hir lầm náy! 

I Tai nghe mát thây đá đầy, 

I hỉing không hút mục kề rày xièt bao 
ị Náy la liêng lớn hoi cao. 

\ náy là raai-clurời lao-xao tai ngu ời ; (7) 

\ Náy là nói nói cu ời ctrời, 

/ nhấm mất hà miộng lirời-irơi không bì ; (8) 

( Náy lã kliầu thiệt thị phi, 

1 thcm-lhìra théu-dột kè nghi ngirừi hờn (9) 


(í) Giũ’ p!ú:p tbói nhà. 

(5) Tìticn (lịa vi lir= trỉri cl;'il là lò — Kliuùn lõ là Irỉri (lìl. 

(3) llỏ có cõr. thì phái lo. trai gái củng vậy lo là lo cho nó nen Iigu-òi. 

(4) — Dỉni-bà có 3 cái tòt: 1° Khi còn con -gái thì giũ* ch ũ" trinh lã lòì. Khi 
có chóng thì giũ' dạo làm dâu, giũ' ni em làm VỌ' là lìit ; 3° Khi có con có cái thì 
lo gi ũ' dirc nĩc cho nỏn lã lốt. 

(5) Khi có con cổ cái — mộng hùng mộng Oi lã sanh nam chi triệu. Mộng xa 
mộng liúy là nirticchi tưĩrng. 

(G) Nghiòm-pliụ, lừ màu lả cha mẹ. 

(7) Con -gái dirn-hùcá liếng lúm họng, hay cliuửi-rũa gùy-tụng, thì xàu không 
có ra gi. VI ai = nhiếc (= mai-viiu = nhiểc-nhóc). 

(8) íãi-liia nói cttỉri h;\ miệng nhám mát Iihtr lu ìri-iroi. 

(9) — Xâu ngôn khua móm múa mỏ hay phái trái ; hay nói Ihcni nói thừa, 
gây lliù gày oán, thòm nghi thỏm hòn. 
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I Náy là tranh lày phím hon, 
l gay di gíti l;;i uỏi cơn lỏi-đinli ; (I) 

\ Náy là dạ muôn dàn-lranh, 

./ \ăn quán vón áo gây quanli láng-dióng; (2) 

( Náy li) Ihó móo rùa nghiêng, 
ị Irừi cao chảng sợ, thán thiêng cúng li é 11 ; (3) 

( Náy la hay cợt hay chiu, 

\ nhầm ai họp lượng ra dióu nọ tỏ; (i) 

i Náy là quen chứng ngói lè, 

I chạy (lông khấp xóm con kê con ch ; '5) 

( Náy là mál khì dòm nhà, 

I. kẽ răng chon tóc chỏng la vói người •, (6) 

( Náy là mờ miộng nói chơi, 

\ chằng càn dộc-bạc, cúng lời kliúc-nõi ; (7) 

( Náy là kồ-lè lòi-thỏi, 

'[ rùa.kOu dá nồi còn ngói nói dai ; (8) 

ị Náy là ghét sác ghen lai, 
í lòng trong klìinh-bì, miệng ngoai dái-dua.; (9) 

i Náy lh ngù sớm dậy trưa, 
ị mậl-lrời nãm trượng, còn chua mờ mày; (10) 

\ Nầy la giứ thề la đàv,.. 
ị muôi, dán, gạo, cùi mặc tay lớ hòn.; (1 1) 

Ị Náy la lưng thung như tèn, 

/ ãn rỏi lại ngù chung quen việc nhà; (12) 

ị Náy là ĩtn bánh ãn quà, 

/ mùi ngon vật lạarirợu-trh say-sạa; (13) 

(t) — I la V Irỉinli-hành, cài g-ì cũ Iiịr nniìiit cho mình thrực nùuh Imi, hay CÙII 
kòl sanh sựráy-rà. ĩ.ỏi-(lình c = xấin-chrrp. 

('2) — Uung-dũ‘ hay (lánh lộn (liinli lạo, MÌn nuán vén áo dụng ai gây rãi này. 
(3) May thứ (lòi Ihc \ặi; coi trỉri (lỉil nlur không, thiín linli qui lliiỏng cùng 
khùng kit*ng không sỵ. , 

(.i) Hay núi choi nói bô i ọiũn-liúí ; khi gặp ngicõi hầi;-lhi(u sinh ra SỌ' mà I 
lũng, chùp-nhói, giận liirn. 

(5) May ngúi li (tòi mách, hay di (I u> xóm, Iiói cliuyộ .1 cun cà con kò con d ; 
con ngùng. 

(ti) Hay dom vộĩc kín Irong nhà mà ili nói vói Iiguữi hàng-xúm. 

. (7) Hay nói dục-dịa, cạnh khóc. 

|S) Hay ngói lù nói dai, khùng hú dúi vục. 

('.)) Ilay gãnh-gò lài sác r.gười-ta, miộng mật lùng (lao. 

. (10) Hay Iigú ĩnra, ngủ ninrng, lũậl-lròri lỏn lum 5 sào rlnra dạy cho 

(tt) llay lãm kiòu làm hành, liõ kliủng ihòm coi trong coi 1 ‘IÍOÕÌ, gạo III 
múm muối giao inậc tláy-ló' nd àn nó phá. 

(12) Lâm liiõug Iilnil xir.nig, cirãu rói ngó không hiòl lõi ũ;c nhã. 

(13) Hay ân hàng,* hay 11 'ìtig ruọn. 
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1 • N ụ là llitKÌc \i:'t (I ỉu (lùa. 

I ỊíU'0 n*i soi sáp đánl) dong-dua nón giii\ ; (1) 

I N ív lã xem hội xem cliay, 

1 nguôi chèo kè kéo gió la V mua (lám ; (2) 

( Nảy là quen xltU máu dâm, 

1 Iliây (rai làp-lèm, khôn cám ticl-lrinh ; (3) 

1 Náy là Iranh luông một mình. 

! no Iiãm đáy tháng nhú ng quanh lay chóng ; (4) 

\ Nảy là trau-sừa má-hỏng, 

I (hóng di ra kliùi mồng lùng nguyi;l-lioa ; (5) 

i Náy là chóng mói đua ma. 

1 mó chua xanh cò bụng dà lứn ra; (0) 

( Náy là cuợng-bạo oai -gia, 

/ tham sanh úy lìr nhục la hò nhà ; (7) 

I Náy là dam. (lạ gian-là, 

I Trộm clìỏng may sam cho hà-con ta ; (8) 

I Náy là đói khát chi ma? 

I nem, giò, hánh, mật hờ ra àn chùng; (9) 
í Náy là trắng mặt dcn lòng, 
l cùa nguừi thu xêp áo dong tay lòn (10) 

\ Náy la phá cùa nlnr tuôn, 

I tiêu ngan cũng hêt, liền muôn cúng vừa ; (11) 

I Náy là cò'-bạc lánh ira, 

I Thua trăm thua chục mà chira tirờng nhà; (12) 

I Náy la só'm nhiỏu lòi sa, 

I hạc vàng cháu phách, xa-hon chang chìra ; (13) 


(1) Hay lãm tối, nhuộm lãng xin Iliuù ‘, \ữc d.íu, soi gưcrng, dánh sáp sira- 
stiạn, "iáy <!t*p kháu nón. 

(2) II lYiii cui hát coi xu\3‘ng, ílcn dám bộĩ d.-ím chay, xỏng-pha nam nfrluJn-di}ni 

(3) llav dò. hay mù dâm-dụo, hay (rai gái, khùng giũ- chính-chuyên. 

(I) llav ng.mg-l.nig IIIUÙII «v một mình, một nàm lói lối nhũng lu lay Ira. 
ngoại rinh. 

(5) Hay lãm |òt traii-tria ; chúng cũ dĩ khỏi, thì dà Iiuiùn di lấy trai. 

(lí) Chóng Iiiõị Iiiàt mo i chỏu-càt vira rói, chira duỵ c mày ngây, má dáp 
ulùrn kịp mục- cãi hụng có chữa dà lliò-lò ra. 

(7) l.à Itay lãm oai ỳ l hàn j liiè, sanh sụ* ra xâu -âu nhục cho minh lại hò cho 
nha minh. 

(S) Có lũng gian-tham, vị hà vị con len líVy cùa chúng mà cho-chác, hav-lã 
sim âu sam mỹc cho hã-cou hên minh. 

(í)) (Yi drn-hâ lại xàu chú-ng hay ăn chiing ăn vụng. 

(10; llav gian-giáu ăn-eàp của ngirỉri hú lay áo. 

(II) llai ân-ticn l.rn, xa-ví phá cún. 

(12) Mù hãi hạr mc-kliọ, ham cluri hú nhà, ăn thua lá n. 

1 13; Chú Iig-ulióng-ulii o mội Iigâ.x I hay hai ha sác áo ; dcn \ùtg vãng cliuòi 
liộl dày cò (láy lay. 
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i Náy Ki num lám bán Itr, 

/ nhũng làm li.m-bụi 111;» liu cùa Iròi ; (I) 

I Náy là lai rụng m;U ròi, 

' Mua I úm dó gi’i mi!cnguò‘i lá-!ay, ị'l) 

( Náy là 0/11 cánh nặng lay, 
ị mật girơng bái sú*, xem liiy xác ngao ; (3) 
ị Này là lại (lạ lliề nho ? 

/ Nglic ai ngọl miệng lay irao gạo ticn ; (1) 

Ị N;ìy lh nặng chờ nhò thu ú' 11, 

( mh lliam đại cồ, lục Ítiín chi xorigi^õ) 

Ị Náy là lợn máng gà lóng, 
ị cho ăn cơm tráng nhu- bòng-hoa lài ; (0) 
í Náy la phòng lliàm (Miih (lài, 

\ chong đèn lùm ngù, lỏn lài chiên gian; (7) 

( Nầy.lh vụng lính vụng loan, 

I. 11 ha cao vuờn rộng phá lan dủn-d ' 11 ; (8) 

) Náy là vi phú bái nhân,' 
l Bông non lúa nát năm phân lính lừi ; (í)) 
f Nẩy Ih đo chán (lo lơi, 

( cân cao cân tliìp, 'đong vơi (tong (mv- (10) 
ị Náy là licn lliáng liún ngày, ■ 
l nhúng người cùng-khỏ kén (làỵ nliicu.lo ; (11) 
í Náy là gan chẩc mặl trơ, 

( có hé cứu-càp chần-rCơ phàn nào? (12) 

Ị Náy là khéo dùi khéo sao, 
ị miệng phô cùa lòt, lay trao hang vìra ; ( 13 ) 


(I) Clitrng hay làm khùng mua mát bán rẻ. 

(-) vỏ ý vô lú* hay mác nurp mua lúm đổ giá. 

(3) Nậng lay khùng hav liôc; dó lốl raà hay l)J nhu- kính nhudósànli có bè 
Ibì bù, coi cũng bầng vò ngao -Tỏ hòn yậy. 

(4) llay lạl-dạ, nghe chùng nói ngọl mà phỉnh mi mir.rn (lù dem ra mà cho 

Kgạy- 

(õ) í.àm không liệu súc. 

(0) Xả-xí C0Ì1I trâng dem dù cho lico cho gã âu. 

(7) TỒI di ngủ còn chong dèn dã lòn dáu.lại vù dàng chi ngỏ cho dihi gian nira. 

(5) Nhã gi à ũ- có, luụng-dàl nliiéu mà hói vụng lính vụng lo nôn (lán-dún nái 
cira hai nhã. 

(9) Giàu ỏ* lỉiíl nhom — clio vay ãn lõi (ỊU.I lay. 

(10) Gian-lận, do gi ũ ĩ do thang; dong rồ lận-mạl vào Irong áy. 

(II) Cho tién góp — liín ngày liún thdnglãii ngày dày kén. 

(12) liiu nh JI1 khôtig hay thirưng-xól nguúv-la; khùng nó i ra một dông mãgidp 
ké dói-kliú. 

(13) Uay dòi-lríl Iráo-chác của xàu phù ráng lôl. 
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\ Náy là khéo phình klico phò', 

I lo' I lổ gạo am mà dua clio nguừi ; (I) 

I .Náy là vùn II 1 ỘL nói muòi, 

Ị <|iiẽ-ti)ùa mác plùii ló' cư ời ló' van (2) 
t Náy là buỏn-bán lién ngàn, 

I nhũng dam xâu Ihicu kè quan cho đành, (3) 

Ị Náy là hán cuớp mua giành, 

( xui nguời clurời-mẳng chằng lanh lự la ; (4) 

( Náy là chuộng qui lin ma, 
ị bộnli không lìm iliuòc, trò* qua hóng tháy j (5) 

I Náy là lội nặng ác dày, 

( cáu tròi khần Phật (lém ngay khác lliân ; (6) 

I Náy là say thánh mé thần, 
l nghe hơi đổng còt đá lãn mình vào ; (7) 

ị Náy là lòng nhúng irớc-ao, 
i xin xăm hòi hói búa nào cúng đi ; (8) 

( Náy la chóng lúc hàn-vi, 

( cậy mình phú-qui cluing vì chang kiêng ; (9) 

ị Nay là nặng bò nhọ kicng, 

( gặp cơn hoạn -nạn tiêc riêng lày niìnli; (10) 

Ị Náy là chóng lứ cỏng-danh, 

1 nghe hơi cách giáng ỡá sanh phụ-phàng ; (11) 

Ị Náy là mong-tirửng giàu-sang, 
ị thây chỏng să-sút kiem đang lanh xa ; (12) 


(1) llay pliinh-ịìhừ’, hãng llù hán lìùr.g hồ, gạo thì hán gạo ám. 

(2) Hay thách cao quá, làm cho ké quô-nuialám. 

(3) llay lãm liổn thiếu — . 

(4) llay mua giành bán cuúp, làm Cirsinl) sụ* ray-rã chu'ữi-máng màt lòng 
màt bí. 

(5) Hay lin dị-doan, nhà co bệnh khùng lo thuốc uòng, dù di nróe llníy pháp 
bóng-chàng mà ch tra. 

(ti) Minh lâm tội-lùi díụ— dầy , inà không In gUV tnìnli, In’ klii có hộnli thì 
sứli-sác chạy di kliàn-vái cáu thán khàn 1’liậi... 

(7) Lại cú cliú-ng hay liu việc llún-tháiih qui-ma ; hò nghe dóng CÙI não hay 

thi di lới hói-khoa, liúi-han 

(8) Di húi-khoa, đi xin koo xin xâm. 

(9) Thày chổng nghùo-klii) hảii-hủi ỳ cuà ãn-hiùp chúng. Ilùii-vi c. = nglùo 
circ khòn-klió (= ráub-ntúi liùn-hạ). 

tlO) llay lánh nặng lìm nhọ, hay lo SỌ’ chư mùi inìnli Iiih-lhũi, cho-nòn khi 
gặp con kĩiùn-kliứ thì ai klitín mặc ai, mình lo chu một inìnli mình mà-lhôi. 

(II) Chóng di 'làm quan mả rủi có bị cách liị giáng, thì đã sanh lòng phụ- 
Ịihìuig. 

(1*2) Hay mò của, nôn khi llntỵ chóng CÓ nghmng-nglù -0 Ilùbcn hử chúng IIIÌI di. 
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( Náy là chỏng nói dồn la, 

( bỏng ilam lòng giận mật sa lận (lì •, (I) 

Ị Náy la cliồng giận bò di, 

( cung-quăng xách nón Ui. c gì con yên Ị (2) 

l Náy là chóng giận nam li vu, 

Ị cơm mai cúng chàng, cháo chiéu cúng kliông; (3) 

ị Náy Va dư ơng lúc giận chổng, 

\ xách con dánli clurơi, dau Irong dạ ngnòi ; (4) 

\ Náy là quen những 1)0 1 ròi, 

I áo quăn xich-xác, yOm (lòi vú ra; (5) 
ị Náy là quá dối 1)1- bà, 
ị nằm trần tấm lố, thật đà xâu thay ; (0) 

\ Nầy lìi khua guòc khua giày, 
ị chạy dirờng sàm dậy, di tày gió dỏng; (7) 

I Niỉy la nct ngù chénh-chùng, 

1 tròng ’qua ủo mờ, quán lung thêm sáu ; (8) 

ị Náy liì giồ mrức giồ trau, ■ 
ị khạc dờm lù múi bạ dâu bál vao ; (9) 

\ Náy là chiều sạch giáng cao, 
ị cho '11 dơ minh làm, ■quận nào hôi-lanh ; (10) 

i Nầy là sông rừa huyOl kinh, ‘ • 
ị dái quanh vò nirớc, yà quanh thềm Iihă ; (11) 

( Nay lìi hốn-dầu. chua ngoa, . *. ■ 

1 nớ di làn-lướt ỏng-bà "da-mrơng ? (12) 

\ Náy la dờ-dờ Ương-U'ơng, ; ' . 

ị bạ ăn bạ nói nghinlì-ngang với chổng ; (13) 


(1 ) Khi chổng cỏ la c<5 nói đèn thì giận làm bi) inặt nậng-nc chìr-hir. 

(2) Khi chúng cú lìỉrn, thì giậu xách nón quày-quá bú ra di mội ílió lãm dù- 
hom yêu. 

(3; Có giận chúng thì niim licu trưirng lịch, bó ân bô uùng. 

(4) Giận chỏng diính con làm cực lòng chúng. 

(5) Ãn-Ỏ' bún -XU', ũn-miỊc xích-xác, h r-hang dỏ uí ra. 

(6) Án Xcty ỏ' xụa quá dùi, cùi trân r.à uàni, ò' lò mà lẫm. 

(7) l)i lliì khua giày ddp lọp-quọp. lii nlur dòng. 

(3) Nỉtmngú thì chỉnh-chunglrac-ncl ; ;ío Ihì mỏ' ra, quitn thì sò (lụp lung ru. 

(9) Ảụ Irắu giò bậy-lụ, khạc do*m hi mũi (lụng dâu quọl xào dó. 

(10) ỏ'do" ỏ' dãy, lco-trèo lún cliiùu sạch giinVng cao mà dir ra lùi. 

(11) Khi lùm mình giật rúa diró í sòng; hạ dâu xú dó dái, di sùng cũng lùm 
biohg không ra khỏi Ihđm nhà. 

(12) (V hon-hào vói kỏ ló*n, cha mọ. chóng 

(13) Ãu-núi vó i chúng vô phép vỏ lác, ngang-làng.... 
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I Náy là bội dúc (ịiiùn cũng, 

( trái cha nghịch mẹ ngoan-hung cà (lòi ; (I) 

ị Náy lii chuôi (lài mãng lrò'i, 

\ (tang con gió sâm, buông lò'i can-xiôn ; (2) 
ị Náy la trú khóc không klmyẻn, 
l chuôi chuôi (tánh đánh miệng licn với lay -, (3) 

\ Náy là tầc lirúi limg-lay, 

I lay cho n xu o ng lliịl một ngay mội xa ; (4) 

Ị Náy la nglic lây con la, 

I mầl lòng kì' lún hóa ra đùng lành ; (5) 

Ị Náy là cà ní’l clànli-banh, 
ị Irên ganh cùng vợ, du ói ganh vứi háu ; (6) 

Ị Náy là lià-khấc nang dâu , 

( nứ lòng vạch lá lìm sâu cho dành ? (7) 

Nảy la (lạ .0' chênli-cliciil), 
con mình yêu-âp, ghcl-ganh con chồng ; (8) 
ị Náy là váng mặt đàn-òng, 
ị đò ra đồi phụng ihay rồng bicl đàu ? (9) 

Ị Náy là nhú ng muôn riêng âu, 

I Iranh công cướp việc, kc sâu kc dày ; (10) 

Ị Náy là dii' miộng độc lay, 

( chười tôi đánh tơ cìing ngay càng ghê; (li) 

[ Nảy là lòng tòi dạ mé, 

I khi sanli khi dirớng mọi bé không xong; (12) 
( 'Náy la chằng bict dè-phòng, 

( gái trai ruợu bạc mạc lòng con ngu; (13) 


(1) ỏ’ ngò-nghich vó à cha mọ. . .... 

(2) Ngang-lảug cliư ỏ i clàl miìng trôi, nói ngang-ngúa bậy- bạ. 

(3) Khi con-nil khúc không d«i, lâm bãi-bãi, miệng chuỏi lay (lánh om sòm. 
(I) llỏ lu ú i hay nói làm, thì hú gán là lay chon xirong lliịl càng ngày câng va. 
Ợ)) Hay nghe lôi con mà hĩnh con hóa ra mẩl lùng ke ló*u vói nhau. 

(fi) llay gănh-tuvng, vói ké trẽn ngirừà dưó*i. (hạng VỌ' vó*i nhau cùng là 
hạng hầu). 

(7) ơ hà-khâc vó'i nàng (lâu, hay xoi-húi lòi phái 

(S) Có con riêng con Itr: con mình I hì llunvng, con chóng llù ghél. 

(9) Khi dò ti-ông di vâng, lioậc vụ - hé có (lé, llù vì lòng ghét dem mã dòi 
con IIÓ di 

(IU) Muùu lo Hỏng lày cho một iniuli mình (lộng, cho-nèn hay kè-nliè kè công 
mã giành lày lièl. 

(tl) Dộc-iUV; hay cliiiòi hay (lánh lòi Ió'di'r .1 án (lúa ỏ - . 

(lỉ) Mò-muội klúiiig bièi nuôi con. 

(13) Khóng giũ'-gìn, dè con hoang-dũng mặc nó. 
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ị Náy là mìm-rèm chàng lu, 

( lòng nhen lù a dục, tai ù gió dâm ; (1) 

1 Náy la quen lliói tham-tâm, 
i miệng xin cổng sự, lay cám lu* Irang ; (2) 

Ị Náy là bạn chàng kén trang, 

( nhúng người chó đicm mèo dàng cúng chơi ; (3) 

I Kè ra mói ró thói đòi, 
t thương phong bại hóa ma người bicl dâu ? 

Nghĩ ta có vợ có háu, 
lại thỏm bày gái một dàu mới vé; 

TrÒDg qua đừi mạt mà ghé, 
những e xú gió hón-mẻ dạ người ; 

Yây nên nói phài tới nơi, 

- .tuyền ca huân-nứdiỗn lời quòc-âm ; 

Người nao chàng có nhơn-lãm, 
nghe ta.dạy-bào mà chăm lày cùng. 

ị Đờfl-ba tay dờ ờ lòng, 

Ị thừ nghe tiêng nói biêt trong ruột-rìi ; (4) 

Ị Toan hau mờ miệng nói ra, 

( luận câu phài trái, đẹp ta đẹp người ; 

Ì Lại nên nhò tiêng thâp hơi, 
dịu-dang yều-nhiều ít lời là hơn. 

Yiệc chi đáng giận đáng hờn, 
chớ hé la chươi lớn cơn phong-đìio ; . 

Lây lời ngãi-lý ma traò, 
nói cho gang-tâc phán hao chớ ( rợi ; • 

' Ị Đôi khi vui-vè quá đời, 

( hờ môi một thí mìn cười mà-thôi. 

Í Nén hư phài chầng mặc ai, 
chuyện dâu bò đổ, lựa đôi-chòi gì ? 

Vi bầng học lại học di, 
đặt không làm cổ, lam ỉclii 'ráy-rà ; 

Khi vé tliãm-viỗng mẹ cha, 
i cúng đựng lèo-mách sui-gia ngáy- ngà. (5) 


0) l.ùng ngay vái chúng nai iVin quê-phong lạl-léo khùng cú lu ; clio-nôn 
lùng I1Ỏ hay lưáug viục gian-dảm, lai lmỹ nghe ti 11 ongsứdiệp..c/M^ l/ựl/iit tu. c. 

(2) Hay có lòng lliain, miệng thì nói llù xiu vực còng, mà lay llù ilà lãnh eú:< 
hoii-lộ ngirừi-tu rói nôn mói nói mái xiu. 

(3) Lảm lạn vái ké tràc-nốt diCm-dàng; khùng liiối lựa người mà cliai. 

(4) Dìrn-bà hay dữ, nghe lày liông nói thì hiỏu hiùl lòng. 

(5) Khi vổ thăm cha mẹ mình Ihì chứ có dcm chuyện nhà cha mọ chúng mù 
học di học lại, kéo sau sui-gia bĩm-giận tríích-mốc nhau. 
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í Kì’ trên diiu <juỏr-niang la, 

) chịu mìtili cliầng pliài chạy ra nhận li Ún ; 

/ LO đâu duói dám chông tròn, 
nói gay nói gắt có nOn vc nào 'ỉ (1) 

Xóm-diOng cùng giêng chung ao, 

I nu óc lùa (rộm CU'Ó'P ra vào triróc sau ; 

Lon thơ ló’ (lại chiu nhau, 

vịt gà chó lọn dạp rau sụ* thuờng ; 

Cúng nén dập-dà trăm đuờng, 
bling lòng xuòng khi nhịn-nlurờng ch 0 (Ịua. (tì 

ị' Trời kia nao phù ỉ cao xa, 

Ị thán kia vòn thiệt coi ta đêm ngày ; 

Ị Việc gì không có đầ hay, 

Lhai bòn vai vác ờ lay chcrn mình : 

Chó’ nén. thổ miéu thó dinh, 
mi(}ng kêu-là nhứng bá linh hiệu thán ; 

Trời Iru đàt diệt vú phần, 
ông bà bẻ cồ họa gán chang chơi ; 

Ì Chớ nên buông miộng rùa ngirời, 
ngọn lỉirơng cây chuôi lói nơi’ lộ-đắu : 

Hùa ngirời ngu ời có chcl đâu ? 
c mình mắc lây đào sàu làp dời Ị (3) 

(. Có điểu mình ngớ nói chơi, 

) ngirời-ta lường thật ra lời khinh-khi ; 

Dìrng cùn hi-hước làm chi, 

( bui tròn bè méo sanh nghi dạ người i (4) 

Í Việc nhà vìra lúc thành-lhoi, 
nghĩ dicu lình-nglúa đi chơi láng-dióng; 

Chớ nên ngói nói cầ-ricng, 
chứ nện nằrn ngừa nầm nghiêng nha nguừi 
llela trán dái nước mời, 

, một giây một phút vú nơi chốn nha. (5) 

(1) Cha mẹ cúquò* có In.tíi nữa, iliì chịu lòi, dùng có côi-cọ nói lại nói di. 
c2) (V vói xúm láng-diéng cho òm-ái thuận hòa-, hoặc cou-c.ii dày.-ló*, hoặc vịt 
gà heo chó có khi nào lõ-làng thì cũng nhịn cũng nhirò-ng di cho ÔI11. 

(3) Trò i đất quỉ thán Ihiòiig-lnih Õ IIIỘI hèn la [chàng pliái \a ; IIỘII chó' cộ tl:v- 
lliìii Irù-co, cliiiói-nia èm-clui Iigirõi-ln, 0 i;ó InV-iỊiiật lại cho niìnli mã khôn. 

rvgmi liiiong cây cliuòi lá lục giận Iigiriri-la hay dem một cày chuôi tròng 
I)gu"ic tại ngà ha (láu diriing, lu’ cò con gà CỘI cho n Irco lè II (ló, lliâp ba cày 
Iihaiig, Itiiộug vãi lìm-đãni rói 'ó, ỉĩy lã plú-p trù Iigiro i-la. 

Dào SÍÌII làp diri: lã (lào sàn khó, l;ìp iàp cà diri (lão) kliỏng (láy. 

(() Sọ- nói choi nói hô i ciÌKg chàng IICI1, \'| hoặc ngirữi-la khùng liièu ý mà 
liroúig íà thật mà sanh sir mai lòng mỉu hú. 

(.">) Khi rãitli \iộc nhà việc ciìa llioiig-ihâ, có di lliăin chị CIO cluing-bạn lòi 
\óìn, thì chứ’ có cà-rà (V tàu, ân dám niini (lé. Có lói tráu uirốc rồi tnộl chập thì vé. 
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Tràm năm bạn vói chóng la, 

10 đâu lại tù viộc nhà cùng ai? 

] Chóng (láu trái mặl trái lai, 
cúng nôn clm-dậy nguôi ngoài mỏi hay; 
Bimg chóng bội-loặn lúm thay, 
la cho pliài dạo khuyên rày khuyên mai. (1) 

I Việc chi chàtn-chích tói ai, 

\ cỏ sao nói vậy giũ* ngoai nhu* trong : 

) Chứ nên mật miệng gu*ơrn lòng, 

( plia chơi pha thiệt mac vòng họa Thâm ; ('}) 
\ Cúng dù ng nói làp nói l'm, 

I hắt râu cha nọ đặt cầm mọ tỏ. (3) 

Ỉ Thày nguời tài suc dạ ghê, 
học khôn học khéo, dựa ké thân hoi ; 

Chớ nén trong ghét ngoài mời, 
ỏm lòng đô-kị kiera lời yẻu-tưng. (4) 
i Dêm khuya mình dặt xuòng giường, 

Ị hồ nghe gà gáy dậy nưng việc làm *, (5) 

ị Phài phòng tỏi dại tó* tham, 
một minh sãũ-sócTái tam dận-dò ; 

Nhưng la nói nàu trách kho, 
vò dưa chình muôi xẽm cho ki-càng. 

Hò* ra đứa xách đứa mang, 
kicn dỏn đáy lo 'ắt lĩoang nghiệp nhà ; (6) 


(t) Chúng In vứi la lã ngãi trám nám, llù dán chóng cú diổu chi X:\u cũng 
chang nòn núi ra V('ri ĩigiríri (lu ng, một phái khuyên lan chóng cln dạo. 

(2) Ai cú việc chi thì cú’ thật nói ngay, dìrag có sâu- li lem miệng nvil lòng dao. 

(3) Cũng chàng ncn nổi thòm nói Ihìra... 

(1) Thày nguvri-la lài sác lír-tù llii phải liọr dũi, dỉrng có ngoài mậi lln VI-VÔÍ 
yêu-lirng, mà trung lòng phAn-bì ghcn-ghél. 

(õ) Phái lliúc khuya dạy sd*m, nghe ga gáy thì (liv mã l?mi viộc nhã í làn di. 

(li) Trang nhà mình phai coi Iriróc xem sau mà phùng lòi dại tó tham ; coi 
Irong loi ngoài nồi co*m Irácli inám, chình (chinh 1 .) gụoghò Iinioi : mội ngáy 
nó chuyiĩu di một ii làn nó cũng phái món phái linn. 
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Siủng-nãng lit phận (làn-hii, 
khoan im bol ngũ, mói ra gái him. 

Việc nhà (láu lạ sau quen, 
học lù' nhúng lúc thiêu niên (lá lùng; 

Sáng mai k:'- lúii Miìmg giáng, 

X r* I » inén cuòii chiêu lay (làng nu úc Iri' : 

< lần khi íli ngũ ironíỊ nlià, 
bò màn quại muM 1 1*0' ra nnVe vào ; 

Máng ngltc li eng gọi lliề nào, 
miộng (lạ chon ch.;.y ngọl-iigào hòi lliua ; 
Vạl chi vàng chịu Iraò (lua, 
hai ta V cám vũ ng, chon lùa ma đi i 
lloặc la sai-klìiùn việc chi, 
hét lòng hùi súc chớ suỵ nhọc-nlràn ; 
lìũa llĩirờng háu-liạ chõ săn. 
nưửc cơm trán ihuôc áo khăn gậy giày •, 
Clumg may bệnh-hoạn, ihuồc llíầ}, 

; lanh-hoi cúng chịu, (láng-cay cũng (lòm ; 
Mát làng lai điếc lirng khòm, 
di ngói lúm-cúm, trỏi.g-nom dâc-dtu •, 

Dau là nạn cà klníc ('èo, 
còng mang chồn cật(i) cúng liéu minh la ; 
/ r.iịp ngày cúng lê ông bà, 

\ muôi llĩò mẩm lạt ph’.i ra lay trán , 

/ Chàng 4x1 chà phụng nem lãn, 

( mâm ươn hát sạch quì thín đàu xa ? 

I Dòi pherl quan-khách tới nhà, 

! hạc là trẵu mrớc, hậu la cháo cơm ; 

Miín sao mùi héo hơi thơm, 
lợa là cá tliịi hát dơm cho đáy : 

Viộc thanh, hánh-ưái vá-maỳ, 

J việc lliỏ, cùi mróc côi xay chĩmì-clièo ; 
Nhúng loài gà lợn chó mèo, 
cơm lliìra canh cặn rau hèo cũng chăm ; 
Lớn r;\ làm ruộng dặi lì: nì, 

Ị I rạ ĩ cày gái dụt dáng núm clrmg loi ; 
i Ày lii cùng việc ò fiò'i , 
rụi dàn ĩm-ngù. choi-hòi tli/ng then. (2) 


(1) Chôn cụt — mỏi lụng. 

ì-/j Tic lõ ciio l«Vi (lây (Jạy slõn-hã con-gái |»liâi cliáin lo thực khuya dạv soaụ 
lo cho cha mọ chông còn, ịihãi lậ[> mình chiu khó tnà nuôi thanụ*, gitip-uO' 

clnmg COII. . . .. 

|,ai il:tv khi Irong nhà ló i ngày gi"-ch.-Ịji. Ihì cú giộnggi (htng cung giong nay, 
Iiiịrn lá clm llia II h*sai'h liu lliòi, cú lùng (hãnli lln <1 u I (han cung u ng cang... 
Cí.:i khi HỈin iti khách lới tiiì lo chii-ilàiig lũy sức mìnli. 

Mi:i kl:â rú âu I hì In viộc ianli-.-ú i vá Iiiíiỵ, hụi' làm liâiili lãm Ir.ii; mà nhà 
Hglirô-r ụ 1. Ihi hùn cũi sách mrui , \:i;. kia, giã gạ" ; làu 'hoi ron gà con vịllieo- 
cui chú mòn, 'cùng cui clm nú iin ranh Ihũỉi rã cặn húu ho ili uông. 
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ị Trời clio liột gạo dóng tiền, 
mai cơm irira cháo là liên dirói trán ; 

Bánh rao quà bán chớ gán, 
liuòng-clii tra rơợu huthân lủm (lơờng. 

Dáu khi ló - bửa xa dirờng, 
san chung cơm quán, cháo hang nơi tỏ; 

Lại còn nha-phiên lliuòc mé, 
càng nôn xa-lánh chớ lié gán xông. (1) 

Đờn-bà phài có phụ-dong, 
học chi thói dí ma hòng sùa-sang? 

Sớm khuya thức- dậy chờng-chàng, 
rìra lay súc miệng vèn-vang mọi bú; 

Cúng đìmg học lây thói mỏ, 
chơn đen mặt lọ ngơời chè xâu mình ; 

I Cho hay dáu sáp nãm canh, 

1 chằng qua nhúrng gái láu xanh má dào. (5) 

Bội chay lầ đám hốn-hho, 
một minh léo-hánh, birớc vào mang lai ; 
Chờ khi có bạn cổ dòi, 
thăm xem chỗ đứng nơi ngói cho an ; 

Nliù nhau sắp lại một dàn, 
già sau trò trơớc, trai gian lạnh-lùng; 

Chị em gìn-giú' cho ròng, 
đi trua vé sớm lọt vòng btróm ong; 

Bầng khi ngũ phục. chua xong, 

1 cahg nên giir vọn hiêu-trung một lòng. (3) 



(t) Ăn thì cú* COTH cliáo lãm đầu. Ẵn hàng bánh-lr.íi dira quà cũng chàng nên, 
huống chi là Irh nr.yu, thì diổu làm cho hu' mình h(rn mVa. Lại phai xa lánh lnil 
nha-phiỏn, (lìrng có lóo lới. 

(2) Dỉm-bà thì có dú*c (ỉonọ thì dã dù ; chó' khá học thói di-dièin mã làm lùi 
làm td; khó sạch rách llnrm thì dã dú. Má cũng dùng ỏ' chrqu.1, ngirji-la ké 
khạc ngirỉri giò củng lã xàu, lả vì làm-sao? lã vì thúi phấn giúi hinriig iró p, sáp 
dánli ginrng soi, lã thói quàti láu xanh má (làu, lá thúi nhà quân di-diciu. 

(3) Ddm hội dám chay là noi hùn-hào lộn - lạo , nôn cổ di coi thi di cho cỏ hạn, 
Vity doàn vợ*i nhau, di inậl họn ngúi một cliòni, thì trai gian nó múi kiêng. 

Nlurng-nià khi còỉi 6' lang đù chồ, tlù phái giửdticu, chó* củ di lòm-chi. 

Vòng bicớm 0H(J là con-trăi ; con-gái lã nhu' hoa thauli-sàc, tho '111 mùi; con- 
trai lã nhirbirớ*m ong Mộng vãnh lói mà mi! nhụy. 
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Giũ' mình luyôl irầng giá trong, 
lliiên duycn săn có tò* hóng buộc cliơn ; 
Thay trai thinh-sac chi sòn, 
mái ngo' lai lùp ai lòn đặng la ? 

Hôi ra hai họ hiộp-hòa, 

| ãn Ir.ìu uòng ruợu ró ra duyên trò i j 
Dâu nguôi phài gi ú* cho người, 
liổn dâm hậu ihú một đòi ỏ danh ; 

llay-là mang chứlhùl trinh, 
đè ngirìri dảc lới tụng-đinh thêm nhơ ; 
cliỉing qua ncl gái lang-lơ, 

\ ha năm khôn ílặng, một giờ dại chi? (1) 

Ị Khẳm nơi háu vợ thicu gì, 
ị phép nhà còng-cọng lé di riêng mình ; 

ị Ai ai chàng tirờng ủn-lình, 
kè mong kiem cùa ngirời gianh xin con ; 
Dạ‘chóng cúng muon vuòng-lròn, 

V mình đà có phận sao còn dám chuycn? (2) 
f Vợ chóng lơ lóc k«l duyên, 
dậu di đàu váng, há niên đạo llurờng ; 

Ị Ở nhà ihừ-phuợng da-mrơng, 

] nuôi con dạỳ-bào trộn ti trừng hteu-lrnng; 
Dầu ai một mặt hai lòng, 
gu'ơm linh ba llnrức khôn dong tội náy ; 
Lurứi vua thoát khòi la may, 

( còn e địa-ngục phân tháy xè mình ; (3) 


(1) Còn con-gái Iliì phái giù*lièl cho trong nlurgi.í, cho trang nhu - luyèl, thì 
cỏ ngay SŨ có chóng nV-iù I11Ù kùt (ỉuyùti lo-híug. Thày trai lliinh-snc lịch-âtribì 
mâl ngu' lai là|) ; dụn khi cú lè cu*ơ*i hói nuH thật lã dtro '11 lrò*i dịnli. Chớ' nhu* 
Iruóv Irụi-gai sau lấy nhau th\ ù danh ; hay-lù mài hoa con-gái, bị Ihưa-lhòt dèn 
làng, dùi bát ra (lình ra dó thật lù hu - danh xàu lièng biòl là hao-nhiòu ? 

(2) Dậu mình là vì chính liay-là VI bé, llù chúng cũng cú* ngòi cứ* thú* mà ỏ*; 
chúng cũng muỏn cho vuông tròn ; mình nôn cú* phận mình nià ó* ilù là hay. 
7 rong lú*n bú VỌ' hầu có kú ham của, có ngirữi liatn con. 

(3) Dao vụ* chúng là Irăm năm kùl lúc dcn già, nôn khi chóng di váng di khói 
Ihi cứ* ò* nhà lo phụng-dư*(J*ng da-iuro*ng lã cha mẹ, với nuôi con tlạy-dỏ con. 
NOu sinh lam mã lùi đạo vọ* chung mất trung mài tín vơi nhau, thì tủiá y phép 
nirức phép vua chàng tha đâu ; mà dáu có lọl liró*i vua mà khỏi lội di nửa, thì 
hãy còn IròT h.\nl) tội ò* (lu*ơ*i (lịa-ngục dcri dời. 

« * ' V • • * 
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; Dirơng Ulii tuồi irè dáu xanh, 

Ị bong đau Irời cướp duyên lành cách xa ; 

Thò' chóng la giũ' ticl la, 
chú* cán chư Uicm ngliiộp nhà như xua : 

Tới năm mươi luòi dá vừa, 

Ị bàng vang bia đá quan đu a lận iilfa ; 

1 May ra con rạng mọ cha, 

I ơn trùn phong-líỊng ong bà trùm năm ; 

Yí-dău đứl nòi toi nam, 
đá rầng tái li(*u clio nham sách xưa; 

Ba năm lang che có iliìra, 
làm dâu cìra khác cúng chưa inuộn gì? 

Bang không sáu le định kì, 
hộp Iráu chen rượu mới di cùng chang; 

Chớ nên lạt dạ thai hoang, 

1 lày cuà chóng trước dưa sang trai náy. (1) 

! LỠ ra dbng hiềm khỏng may, 
hay-là ir.ộm cướp. vào ngay nlíh mình; 

Phài trai cường-bạo tư-hành, 
liểu mình tự lìr cho thanh liéí dày ; 

Những trang liệt-nứ xưa nay, 
miều thờ bia dụng ngàn nghy rạng thay : (2) 

Ỉ Nha chóng liến dìrgạo đay, 
phận la gìn -gi ứ cho dỉiy-lớ trông; 

Bà-con la có b.-n-cùng, 
dủu may déu sắm ơn chóng ơn la. (3) 

Ỉ Vật chi ngon-béo trơng nhà, 
đề cho cou trò người, giìi ăn chung; 

Chớ nén ăn vụng ãn chùng, 
pliài người. hát đặng hồ cùng llùt-gia. (4) 

1 Cùa người khác thè cùa ta, 

J thày người rơi-rớtđưa ra cho nguời; 

) Cấn chi lục-lạo tận nơi? 

( lật rương bè khóa cậl-lơi vé mình, (õ) 

(1) Dilu klíì còn nhò tuồi rủi clrTmg cbèl di mà gOa-bụa ớ ạiữ lịốl cho tó"i 50 
tuòi, thì dưực sanh-biùu rạng danh cha mẹ. Dlu có lính bồ dứt nùi lối nầm Ịà 
lấy chỏng kii.íc di nira, Ihỉ cung chò* dò lang chồng cho dú 3 núm, ngưìri-la tới 
làm lỏ cữới-hòi phân-miiih thì 1 mới nôn. chàng ncn Uai-gỉti chìra hoang ra, mà 
15y của chúng trước mà cho trai. 

Tái ÍKU c. = (lải trám c. T) = l,\y chóng lại. 

(2) Mà rùi lô* dàng bị dúa hung-lìmg, hay-lâ quân cưừng-bạo ăn-cướp vảo 
mìòb bút băm, thì thà íứu mình chèl nià cự vó'i nỏ, c6 chêl ni cũng dược danh 
liệl-nữ liùt-phụ rò-riing. 

(3) Mià chúng cú dú ăn dú inậc, có cún, lliì la là \\vj)hái lo giữ-gm. Dáu bij 
con ta có nghòo-khó, llù minh xin chúng 111 « may tuà sám cho bà-coii, dừng có 
giàu-dúl. 

(4) Cùa ngon thỉ (kt-dàuh dtỉ-dập cho kú giã là cha mọ, kê trí* lã ccn-cái ăn. 
Chó" kliil âu cliìmg án vụng, bát dưọc hư ìlanli xìiti In*). 

(5) Của ngiròi-la làm ró t, xí dưựõ thì dưa lại chó’ cú lliaiii. 
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Ị Nguời Hời cán -ki rm dinli-sinli, 

Ị có nhiêu có ít cúng (lànli clio con, 

Ngói ân núi ló’ non mòn, 

Ị liuung-clii lại phá, cùa cùn dậhg dâu ? 

Ị Nhon sanh ỵ thục làm (láu, 

' quan hỏn tang lè lại háu váng lai ; 

Cùn c hửc-trác. một mai, 
lliùy hòa đạo lặc, hoặc tai-hoạ nghèo. 

Vận nha lúc lùr lúc co, 
khó theo phận khó giàu theo sú c giàu ; 

1 Vậy nõn danh trước dê sau, 

Ị phòng khi litrón câp liêu mau licu chầy; 

ị Dờn-bà đen the la tháy, 

Ị ví-bỉmg hoang ncl, lòng lay khôn cầm . (1) 

Dạc cừ là ò trộm dâm, 

1 ũn ngói lộn-lạo, thục cảm ohung-nhĩmg; 

1 Lại thêm ke buộc ngirời trăng, 

I đạp đèn ỡá ghe nhiều llú:ng yêu-ma ; 

[ Gái hién pliài lánh cho xa, 

\ dáu ai buơc tới nát nha hại thân ; (2) 
Nír-trang vòng hột áo khàn, 
rách lành mó’i cú xày-ván dỗi-lhay 

! yùi gai thao dúi bận dày, 
dịa sa dành dề chờ ngày đi ra ; 

Có khi khủnh-hì việc nhà, 
mặc cho dẹp mậi có la có nguời ; 

Mặc rói lại cồi hong phơi, 
lay mình ticp lây câl 110 'i ru ơng-hòm,(3) 


(t) 6'dỉri sirăn sạ* mậc là cán, ciìacú Ìihiéư có ít cũng dỏ cho c n. Mã & diri 
việc thiên-hicn dòi-dừ'i khùng có chừng, nen phai phòng pliái kiệm inóã xoug, 
ăn cán ủ' kiệm mà còn có khi hụt đói di nũa lã, huỏng-chi lã ir khùng mà ăn của 
kho cũng hốt. (Tọa thực nhvr bãng), lâu nó cũng lớ núi mùn non di. M-vậy 
dỉrn-hà khôn Ihì cám chật, gi ũ* của mãi (hrọc. 

(2) Dám cù* hạc lã chù ỏ Irộm diìm, không thú -lự ló'p*lang, xù-lm xùn-bộn, 
lại nhùng làng-clioũ lũ lay yéu-ma kliììng ùta gì ; I1ÙII dìm-lià mã mù hạc mê cir 
thi lã hất trị. 

(3) Dí mạc thì có cái dãnli cái dù, khi tlidữhg thi mạc dứ thưìrng lãnh sạch 
thì dã dú ; (|U;hi là áo lưari thì (ht khi ró <li dàu ra vói ngiròi-la hãỵ bận, cụng 
là khi liung Iilià có việc khánh-hi (hì lày ra mặc cho lir-lù vóù ngirĩri-lỉi ; lúi việc, 
cùi ra liong phvTÍ, cìu (ũng lay mình làm lày chu kĩ. 
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Ỉ Bân mua giá chạ pliài dòm, 

ÍI nhiêu cao thàp llìăin-lom cbo nhầm j 
Chang ki vòn một lời trâm, 
xin cho khôi lỏ án nam mới an. (I) 

Í Lại còn cùa già ngư ời gian, 
xél-xem cho kì, liòi-han cho luừng ; 

Nghe qua chắc-chim mọi đirìrng, 
mới hòng câl lày dặt sang ta V mình. (5) 

Ỉ Dỏ gương lại vứi dó sbnh, 
la giong hay i)ề tòt-lanh dỗ xem ; 

Phận minh là phận con em, 
đang khi cât làỳ piiài đam long gìn ; (3) 

ị Những ngưòi lợi khầu khó tin, 
dố mình lầy cùa miệng xin tay cầm ; 

Làm ngươi ai chang hào-tâm, 
cùa mình minh giú‘ chứ lầm đúa tham •, (4) 

Sanh-nbai theo sức ma làm, 
mắt tai chíáig tới, chớ cam cùa dừi ; 

Ruộng sâu trâu cái xa vời, 

! buôn to bán lớn khấp nơi bạc liên; 

Một mình xem cà bôn bên, 
lầy ai trôn bộ dưới thuyền cho ta? 

lluòng-chi ra tướng vẫo là, 
phài người xá nhập hct nhà không hay; 

Chi bằng giứ.pbạn ta nay, 

YÌra buôn vtra bán cuôc cầy ăn nọn; 

Mèo nhò phài bất chuộc con, 

I có đàu tiền nát bạc niòn ma lo ? (5) 

1 'Iĩột cơm la ngọc trời cho, 
lợn gb sao đặng ăn 110 lay người ? 

Huong-chi dơ-nhớp đòi nơi, 
mò đưa cỉìơn đạp mầt trời khốn dung ; 

Mai sau sò hết bán-cùng, 
chêt sa dịa-ngục chịu vòng oan-khiêng ? (G) 

* V . . 

(ỉ). Có mua bán thì phái tùy giá chự, phái lù a cháu, chàng kì buôn cho lợi 
dư-ơcmộl mà mu*ìri lãm clii,'hfiy xỉu cho khôi lò, lời một chutmộl dinh thì thôi. 

. &) có cùa giángiriri gian, cbó-nỏn mua thì phíii coi cho kĩ chõ chác kèo lán), 
rồi hãy mua. 

(3) Những dii hay hù lã guvng là sinh, thì khi cìu-dậl, mình phái cho có ý 
có tírgiữ-gìn cho kliío. 

(4) Lại cũng cỏ ngirõũ lọ i khàn hay phinh-phừ ltrừug-gại, cho-nôn chd‘ có 
vội íin nghe mà trao hàng l rao của ra tuii II 1 ỈU. 

(5) Ti ổl náy dạy chứ" có ham huõn-hiin lùm ân cùm-lôm lẩy chi) bé-bộnquá mà 
lo không xiO*t ; liệu dio V ìra súc UÙI làm ; mèo nhò thì bàl chuột nhò, dùng ham 
mà lò-là sanh nọ* sanh nán khòn-nạn. 

(6) Cưvn gạo lã liộl ngục, mã chẩng ndn xa-xí hò llião-lhựl rớt lùn rđ*l xuống; 
nứaỗn nừà bò, cho heo cho gà hay-là giày-dạp duttt chỡn, mà dèn kbi lam 
nghèo không có mỉl ăn. 


DDPK: http://gilbert.tvt.free.fr/ddpk 




— *2I 


I Dem lủm (lóng cùa {^hi llien, 

\ lới Ixlii gán ngìi, lat (tòn dù ng chong ; 

Ị II ao (láu li; ày (lá xong, 
còn c ginn-lò (lõm trong soi ngoài. (I) 

Tinh hôm rỏi lại linh mai. 
lính (ho nhàm Ivhoàng lo (lài nghi xa ; 

Diéu ho 11 sụ' thiệt hòi la, 

(lù niưòi phán chác mới ra việc lâm ; 

Ngày ngay là V gạo IVII1 cơm, 
lính ngirời nhiều it dặl-ĩtơm cho vùn ; 

Lùm chua lam mận làm (lua, 
cài cà lỏm cá dò chira giọt mua ; 

Bềp lò than cùi ihìra-ua, 
cúng dùng nhúm trâu mạt cua chàm vào ; 

13ọ cau lau chuôi cây rao, 
gùc Irc cùi bíip cĩil vào nhà sau, 

Dậu-mè, gạò-nốp, hoa-miui, 
cài ngỏ, cà mướp, bí-báu, mòn lang ; 

Giông gì giông này sấn-sàng, 
hòi đâu có đó sừa-sang lừ đáu; 

Hạt tiêu gùng tòi dồ lâu, 
dem hỏm lớ cluy khôi cíìu xin ai ; 
ị Bột đuòng mò dậu bẩp khoai, 

'> phơi khô càt kín mưa (lai lọt nhám ; 

( Lá đoan-ngú, muôi lâu năm (2) 
i rirợu, dáu, ngài, thuồc. san nàni ha màu : 

\ Phòng khi dau bụng nhúc dầu, 
ì đua ra cứu-câp, vậy sau ihuòc tháy. (3) 

Ị Mà-mó dê (lạp trâu giày, 
cửa nha tìrng chịu lâu ngày vú-phong •, 

Dôi khi rách xồ hờ lóng, 

Ị làm tranh trạc đàt sìra trong lúc náy ; 

I Ắo chăn (ìirl sò tìr dây, 
múi kim đucriìg chì vá ngay cho rói ; 

Chó’ nen kt'o đe ỉòi-thỏi, 
nhò làm nen lớn, công (lòi li-Ti (là V : 

CuíVi ma kị-lạp hội-chay, 

Ị hay-lii thò mộc (|iian rày khách mai ; 

(I) khi tlmi-ilọp rói và lniúngrii IIỊỊÚ llũ.liil ihn đi, (lùng tó cliong lãm clii 'ù- 
ícli, mã lại có (li' 11 (lú a ỊÕan-lc 1IÚ lliày lió (lỉmi.. 

(5) ỈÁ (loan ngù ậ là l.i lục nK(i‘iri-la liav hãi liúi chinh ngọ ngày móng f> 
lliáng 5, (kòil lã ìự/ọ-th'i (rà) ùi* dành lãm Itnníc. 

(3) Dem ra mà chư uíng (lủ' co n gàp-niccàn-càp (lả lúi hãy f(TÓ’c lliáy chạy 
thuốc. 
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Viộc chi lộng hụp vãn (lài, 

ÍI lliỏm tiliiéu bót, một hai lính vừa ; 

Máng nghe chợ è hàng thìra, 

IV mua mát bán lọe.-lùa lhă|) cao ; 

Những là việc ày biíi bao ? 
so-rlo ltơn thiệt (là nao hir mau ? (1) 

Ỉ Nhà nghèo ỉm truớc trá sau, 
trời cho mình có, lũ càn át (lùa-, 

Lúa bỏng lúc chùa tói mùa, 

(láu cho tiún trước hơn thua rõ-íàng; (5) 

1 Cái cân cái thước cải lường, 

Ị vâng theo phép niróc lé thường quan dãn ; 
Ị Chứ nén Ích lù hại nhàn, 
l vào nliiéu ra ít chịu phán tội ricng. (3) 

Cho vay đật lái có giêng, 
dạy năm đù tháng người khiêng già mình ; 

Ba phân luậl-lệ rành-ranh, 
ví-bằng vi cám trời dành họa sau ; 

Dầu ai vi ước đế láu, 
nhứt hòn nhứt tức có dâu tham nhiều? (4) 

I Plurớc trời cho sàn cùa liền, 
làm-sao cho khòi kè yêu nguời cáu; 

Thầy ai mình cò c sắc rau, (5) 
bị mang lá liêm cang đau-dớn lòng ; 
Thiều chi gạo hột liền dổng, 

^ nới tay làm phước, đúa cùng đội ơn; 
Phong họhng thùy hạn lừ cơn, 
thanh huìnlì bĩit tiểp sạch trơn như bào , 
Càng ngày giá chợ càng cao, 
gạo châu cùi que lĩ' nho bún gan ? 


(1) Dạy chung việc dỉrn-bả kĩ-cang lo việc nhà ; dAu cho YÌra, lính cho chúc, 
sâm cho dủ mọi dó cún dùng trong nhà dỏ hè hô đàu có dó. 

(?) Khi cú dir-giú Irong nhà, tnuòn cho liền lúa tiền thóc, Ihì phải so ho n thua 
xét chúc cùng không chác rói hãy cho. 

(3) Dìrng có ác— tì úc tham quá mà lận-niạl lìra lliáng tráo dâu, vận dày bỏ óc 
mà cú lội. Cân lhư*ức luùaig cú ihco lộ nhà mrót tlâ dịnh. 

(1) Cho vay Ihì cứ luật mà cho, lì ha phân sĩtp xuống. Lại nhứt bốn nhứt tức 
(— mội vỏn.niộl lò-i), nghía lã he ăn liri mội hận cho vay dã dirọc hằng cái vốn 
di ròi; mà nguvrí-Li trá vùn cliira du'Ọ '0 llùdirng có liô lõi nhập vào vòn mã ãn 
lò*i lliủin uũa lliì tà ;ic-dúc; lạ. lu ỳl dạy chàng nón ŨI1 lò i (|U;i vòn nùa... 

(ó) Vậy Coc là con cóng-cộc (cộc-cộc) - chi òm. sác rau lả sác ãn rau, xanh 
nhu- rau chi (lủi-khál cực-kliò ; cli ữ* Sỉlclì làng :... (Uỉn lú the Stic... dàn khùng 
cỏ Silc ăn rau, là không dỏi thì lluỉi-liìnli. 
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1 lìa lay cú u ki cơ-hàn, 
clio không hán rỉ' lính-toan mọi dtròng; 

Mội (lõi chùi o.họ’ (Inu (luông, 

Í hoậc khi ôn-dịch hôn Ịihirơng nliộn-nhlmg ; 
Cháo com hu ò '11 lán nuức Cụng, 
chiên quan vài, giày sùa-sang bi-himg ; 

Chớ nén lòng Sít (lạ gang, 

. hó chày huộc chặt ma mang tội nhiêu. (1) 

ị Nhà buôn cùa lút mói liêu, 

I lìóa chơn giá thật đcohiÌMi môi hang j 
Chứ nôn lay nòi tay sang, 
nguừi lám cùa xâu mình mang họa tròi; 
Xcm hàng thuôc bắc mọi noi. 
mây ai già hiộu giỏi nguơi hại sâu ? (2) 

Ị NlnVng hang lơ gạo dâu (lâu, 

I hột hổ nuó'C tam sông lâu mạ dời ? (:)) 

I Di buôn sao chằng ản lòi? 
tính cho vùa pliài một lời thò thôi. 

Dáu may vòn một lời (lỏi, 

Cũng nhò’ huoi chợ ma ngói ?:n chong ; 

Chớ nôn gác giá khi không, 

I trỏng ngirơi bát-bí nhiéu đung mà chi 'ỉ (4) 
! Tión xanh có lúc dời đi, 

1 Ihicu l)ù xâu dồi chó* ly một đóng, 

) Cùa trùi vòn thiýt cùa chung, 

( mình tu mình (lặng âm-công Vé minh. (5) 


(1) Tiốl 41 dạy pliúi lày lòng rộng-r;VMiiã iluro ng hú kliú mà bố-lhi cho nó 
khi nguy-bièn, lúc Ihidn-tai ra sú c làm pliirúv, sim tliuùc-mcn, com gạo, chiêu 
hùm mà ilií cl )0 kí khòn-khú, chảng nôn hủn-s-n Iiâ-Iiụn h.ìt-nhom inà mang 
lội vói trời, Phong hoàng thú Ị/ hạn, ghhỉtòo. stitt ỈH’11, IIICỚC lụt, nống hạn. 
Thanh hoàng LỒI tiếp c. (= ranh lù/ự/ /■hùng nối) = lúc (hãng 3 ngày s, 
lúa mới chưa ch in, lúa cũ ăn dà hét. 

(?) huùn-bán chó* có Irđo-cliác; plii\i cú' hòa chon ghi thiệt mã hán, llù du*ọc 
mối hảng, nàng phinh*gại ngmVi-la thì niìnli mang họa Irùi. 

(3) Nbừng kc hán du hú, cân gạo uúl cho ngu.Yi-la lliì sòng dirọc lá hao lâu? 

(() Duỏn hán chd” cú lliácli cao, khi khùng chó’ cú gác giá lòn... 

Hái hi = lãm nghiệt, lâm ngặt. 

(5) Tién quan liThi chục pliàĩ lùm cho dú ; lliièu tliì chàm, xàu (mục) thì dùi. 
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1 Nguôi (lòi ai chàng kinh-dinh ? 

) Ịiliiii mua V ùa l)án một mìnli chi ai? 

Ị llai bên dft thuận nhau rói, 

•. clnV nên tranh dúng cưóp ngói làm-chi • (I) 

' Cây trời hơi gió có gì, 

1 Iiguòi khi càm-nhièm, (lá khi (to buồn • 

) Dầu khi (lau nặng Ii::in tròn, 

) thuồc-lhang châm-chích cúng nhon bệnh náy ; 

Chứ nên bóng bóng thầy thay, 

\ quét nha ra rác thcm bày việc minh. (2) 

/ Làm nguời giữ* dạng chú- lành, 

\ có ihập-phirơng Phật, trời xanh liộ-trì ; 

Ị Ví bùngkhàu dộc tàm ki, 
l tích ác phùng ác kcu chi Phật trời? (3) 

Í Nhúng là dông còt (lòi dời, 
theo đàng tà dạo ờ nơi miêu chùa ; 

Chớ nghê kêu dố mà hùa, 
rổi ra say tliuòc mê bùa khôn thay ; (4) 

I SÒ la sẫn có trời bầy, 
phú quí hán tiộn dịnlí ngày sơ sanh ] 
la chứa đuc làm lành, 
trời già kia pliài thay nhanh đồi bỏng; 

Đìrng còn lu-ltròng nhọc lòng, 
câu xăm què bói gâm khóng lliại g’i ■ (5) 

Ị Chồng hiến vận kiền một khi, 

) cá rồng bicn-hóa, biòt chi việc trời ? 

Ị Dầu ta phú-quihơn Iigirời, 

[ cúng nên bò-lêt hct lời kính-cung ; 


(I) Buỏn-hán có ngU'ỉri-la cùng mình, dìrng có hán CU'Ó‘P mua giành làm-chi. 

Kinh dinh (SiVa-sang). 

(-) khi dau-dón, eám-mạo tlù ru-óv tliỉìy chạy lliuõc, dìrng có bày ra ru-úr. 
bổng-chàng pluVlhúỵ clũra bỉnh ; lù: hói ra mã, quét nhà ra rác, có lam gì? 

(3) Con UỊíirùã-la cr dõi lic lãm Jànl» tliì gặ|) lành, làm dữ - llò gập dù*; mình 
dìr vái lr->i phật cũng vố ích. Khâu dộc túm hi c. (miệng dộc lòng xào). Tích 
ác phùng de c. (= cli ÚTI dũ- gặp dữ). 

(4) Những pliirỡ ng dóng-cól, pháp-môn, pluVlhủy ddu là plurimg hoặc thổ' vu 
dân (dùi diri), ch(J- có ngiíe no mà mí bùá say thuốc nổ. 

(5) Ké làm sách. có ý noi sí-uiạug là tại òTrtri. bòn-chỏn sao dụng 'ỉ dồi dõ i 
sao xong? (lìrng di húi- khoa, uham-dộn, xin xám, xin keo làm chi chomệt. 
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[ Ví-bầng tien cạn gạo không, 

) lay sam tay ôc chó' hòng riêng than ; 

) Chổng dán sô-kiùp gian-nan, 

( liay-là dòl-nál cúng an pliận mình. (I) 

Ị Dương khỉ hoạn-nạn gập-gánh, 

) tròo non lặn suôi gi ũ' lìnli ái-ân ; 
j Dáu mang tội vói quân thán, 
l ừ. trong li-liôt cúng gan chớ xa; (2) 

1 Du*ờng mây ai khòi sầy-sa, 

) trèo lên trợt xuòng ngứời-la có tlnrờng ; 

) Dáu cách d;ìu giáng một trường, 

V minh cho vọn đạo cang thirờng mới hay. (3) 
Ị Dinh hư' tiêu tức có ngay, 

I trước gibu sau khó vận xây hời trời ; 

\ Dáu chồng sa-sút thua người ; 
j ãn đói mặc rách chớ dời lòng la ; 

1 Ví-bằng giận -dứ ỡòi ra, 

Ị làm tai làm ngược ắt là họa to ; (4) 

Ỉ Chổng ycu chóng mới bào cho, 
dầu quờ dầu mung cang lo-sợ nẫv ; 

Chớ nên nặng mặt sa mày, 
động nia chặt thúng nói cay nói nồng; (5) 
i Chó’ nên bò việc hò công, 

Ị chạy ra xách nón di dông đi dai. (G) 
í Chứ nên giận láy nlim hoai, 

I nhịn cơm nhịn cháo ràng ai bạc tình?(7) 


(t) Đirn-bà nhờ* danh phận chúng; dúu Iriri cho giàu-snng liay-lá nghùo-khó 
cũng phàilùy cho au phạn mình, chó' trúch-móc pìiàn-nàn. 

lụn kiên. (= chuán (ỊUC kiến chi lù vận xẩu khòn-khó). 

(2) l);fu khi hoạn-nạn chóng c<5 phái hru-lạc cũng phái' lri '0 non lận Miíii, trn 
dòoxu&ngái mà di theo chóng cho trọn lình iíi-àn. 

Li ticl c. = Irăng trói. 

(3) Dáu chóng di làm quan, hoặc mác côiig-lội, lộ Ciỉch hị giáng llừ nào niặc- 
lòng, thì cũng phái giũ' cho tron dạo cang-lhtròng nió‘i hay. 

(t) Việc dinh hư liòu lnrò’iig ó’ dôi là vạn trôi xây; rúi chóng có lliua-sũl 
ngưừi-iii, thì vọ'chó'khií lày-dữ.ntg dôi dỏ dôi hò lãm lai lãm ngữiỴc... 

(•>) Chúng có la có nói lá hỏi chóng yòti-lhưưng inìnli, khi lãm- vậy chó' có 
nặng mặt nậng mây quạu-quọ, chưỏi chỏ mângmco, đánh con, quó'tó; nói cạnh 
noi klioố xóc-ốc... 

(6) Dìntg có giận lày bó còng bỏ việc, xúcli khán xách nón quày-quá ra di 
dòng-dải. 

(7) Cũng dừng nằm vạ, bò cưin l)ỏ cháo, mà nói chổng bạc lình... 
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Ị Chi bằng cúi mậl co mình, 

Í lhòl-llma dịu-ngọl cho đành lòng trẽn. 

Vọ' chóng (lọp cìi đỏi hùn, 
trôn hòa (lu ói thuận mói nôn (tạo nhu ; 

Con chóng lii cũng con la, 
trc-thơ ngùỹ-dại nó (là hict (làn ? 

Chó' nõn lòng hiềm dạ sâu, 
giận chổng (tánh cluròt mang câu bàt tù*. (1) 

ị Dàn-bà nhúng lúc khì-cir, 
ỉ yẽm dày khăng-khít chắc khu- lày,mìnli ; 

\ Dáu lìi quán bò tràm kinh, 
cúng cho tc-cliìnl) giũ' minh doan-trang; 

Di nằm gài cúc gài quang, 
chớ tin phòng kín hờ-hang áo quan Ị (2) 
j Tắm đù'ng tắm lố tám trán, 

( huòng-chi lại chùn giang tân nùa ngày. (3) 

Ỉ Díu khi vội-và lắm thay, 
cliơn di dò-dặt guòc giày nhọ không; 

Dàng đá dàng cát long-đong, 
ló' chơn trái birớc chồng mổng van tròi . (4) 

Ỉ Đèm khuja Iiĩinrngù nảni ngơi, 
nghiêng mìnhco gồi chớ dời chớn tay; 

D;ìu khi giàc tình giàc say, 
áo quán chặl-chịa khòi bay mình ra ; (5) 

Ỉ Làm ngirời phài gi,ú' nct la, 
khó raà khó sạch rỏch mà rách thơm ; 
ìNhirng la trầu nirớc múi dờm, . 
chớ ncn vâỵ-vả mà nhờm mủt chơn ; (G) 


( 1 ) Dạo nhà muùn cho trên thuận dựứi hòa, trong úm ngoài ;\m, thì phái gi ũ' 
chũ'7)/íU xicổng phụ tùy. Dung có giận chúng mà bát con mà dánli mù cliirò i, 
lòng hiím dạ sâu, vì nó lù con inìnli, nó kliõ-dại khùng biòt gì. 

( 2 ) D 0*11 -bà khi dầu dú'ng ngói cũng phái giũ- yèm cho khíĩ, do quán ăn mặc 
cho kín-đáo, khi ỏ- trong phòng củng phải gài chu lú - lố, đìmg đổ lõa-iu chàng nên. 

( 3 ) Khi lâm-nhi cũng chángnôn IGa-lổ nùa, huống-chi là củi Iríln gio* VII 110- 
w xuống bèn ngói mà tám giũa ban ngày. 

( 4 ) Dáu klũ gàp-rúc cũng chàng nên di giãy di guốc lộp-cộp lạc-cạc ; chạy mau 
rủi văp trại rồi chồng chúng mông la IròiT 

( 5 ) Khi dèm nầm ngú cũng còn phái giũ- niH-na, cl)ó'dc Irật gối, lật áo sút 
quán ra IGa-lồ. 

(G) Ảu ỏ' cho sạch-sẽ, dirng xài-xô rách-rưúi ; chó' nhò cùi trấu vày-vú, kliạc- 
giỏ bậy-hạ, hi mũi quẹt kháp-no i dụng dàu quẹt dó, chúng Ihủiy mà nhìrm chon 
gómi óiál. 
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\ Kià noi giáng sạch chiên Iron, 

I <1ang khi do-làtn chứ ciicn minh VÌH) ; (1) 
bòng sòng có phái nước no ? 

Tliừy-quan llà-há hièt bao qiù-lhún ? 

Ì Gặp Uii liòl nliụt d! n thán, 
kè vò gạo cúng người cân nu ức tliờ. 

Nguvệt-kinh máu đò tanh-nhơ, 
chậu dám lay giặt bâv-giò' cho xong ; 

Chó' nõn dem xuông dưới sùng, 
lội náy san đó có hòng khòi sao? 

Nhị liộn nhơ-nhóp.xiềt hao, 
có nơi có chôn lẽ nào dâm xiên ? ("2) 

Ị Sao cho ró mật gái hiền, 

Ị ví-bỉing quì lộn vói tiên ra gi ? (3) 

Ị Phép nha có phận lỏn-ti, 
ai-ai ma chầng binh di tánh còn ; 

Dứng trời đá rạng nbirson, 
phận minh cm út dâu con vợ háu ; 
hê đâu lộn đít lộn đâu? 

Ibm diéu phạm llurợng, buông câu loạn lliường? 
Nhũ ng người ãn-ừ bàt luòng, 
gương trời soi-xét lai-ưong chàng vĩra ; 

Vậy nén kòu dạ hòi tlnra, 
vào lòn ra cúi rước đira kính-nhường. (4) 

í Tùng phu ta giír dạo tlnrờng, 

\ xirứng tùy hai chữ trăm đường tliúận theo; 
j Chó' nôn ch ười chó mầng mèo, 

( trâu đcn trâu trấng ra diều chàng hay; (5) 


(1) Chù sạch, klii chon do'cbó*có btróc v.'o. 

(2) Quánquc chó' cỗ dcin duói sùng mã \ù; phái dám chậu nùi ííi;;l mà-lhôi. 
Dại liệu livu liỘH cúng phái (li cho có nơi có chon. 

(3) (V lãm-sno cho ra gái lành gái khòu llò mói hay. 
aliìli-di là giũ' hítng, = giũ' lõ hang. 

ft) I);Ì11 rú iôiỉ-iĩ cá. Trong nhà có kc lún, iruóc lã cha mọ Co hiíc, san là 
chúng, Vọ' phái kính-nhuùiig iIium dạ. 

(à) Vo' pliiiỉ Yiriig lõ i chịn-lụy chồng, ó' cho có phcp-làc lò-nghi, khủng nèn 
máy tao liti lớ", nói Cạnh nói khoe, gay-gâl chuôi chó màng IIICO... 
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í 0 n clia tiỊỊỉii mọ nặng clày, 

) sòng thò' lliác cât có ngày nào nguôi ị' 

Ị Cha lãn mọ bào dề-đuỏi, 
l nòng chung công dìi cóng nuôi iiai ngu ôi. (I) 
Ai lớn bìing dát bàng trời ? 
trời clic đàt chò' già doi không quên ; 

Dáu khỉ gió dậy sầm rén, 
việc mình có 1 rò' chứ nêngiận-hờn •, (2) 

•Trò con trái-chứng tù ng cơn, 
dòi ĩin đòi bú lờn-đơn với mình ;• 

Mụ yủu con pliài dỗ-dànli, 
l chứ nôn. đánh c.hu òi chằng lành hòi la. (3) 

; Anh em chổng cậy ruột-rìi, 
lũ đâu mình nõ' tách xa hai đu ừng ; 

Yí-bầng người có huích lu ùng, 
cũng nên ngTin-đón trong. giường trong clùin ; 

Cùa 'cha mụ dề có ngạn, 
ít nhiêu sớt-sè kè ăn người nhừ ; 

Tớ tỏi miệng lưới thêm -thừa, 

I tự la già điếc già lờ cúng thôi ; 

Bạn dâu khác họ đá rối, 
nay ve một cừa ãn ngói cùng nhau ; 

Ta nén kính trước nhường sau, 
chớ đem hòn khó sang giàu ma phàn Ị 

Bằng ai khinh-dề mây lán, 
một trăm điéu nhịn làỳ phần phìti ta. 

Dù ng còn tút-lít trong nhà, 
chổng nghe vội giận bai hòa bời ai? (4) 



(t) Phái Virng lòi, phái cung-kính cha mẹ, phải nghe lừi (lưng cú dỏ-ngưoù. 

(2) lNiái kính lrò'i dất ; ndiĩ khi dũug-giú, sam-sól ngủn-trứ việc inình cũng 
cbỉ\ng nêu giậu -him nối lộng-ngôn. 

(3) Khi con nhỏ nó lãm nũng liái-chứng (lòi bú đòi ăn, thì phái dù nó, dirng 
có mìng-cluróũ d.úih-clạp nó tội-nghiệp. 

. (4) Ticl náy dạy dỡn-bà chó' có ráy-râ ghen-ghil. khiìtn chóng VI bụng VỌ’ mã 
xa-cách lại-lỏo vó*i anh em thân-ihiòl, dilu chúng có như- vậy cùng phái ngãn- 
can ; dáu chúng có Ihư.vng nù sang-sổ't cùa mứt íl niộl h()'i cũng chúng nổn 
nghe dày-lứ nói thèm nói thưa một clìúl xít ra nhióu, liỉột phái iain mật ng.v 
lai diOc. 

Chị cm (hiu I hì phái ỏ' cho vìra, dưng ké truaỵng ngưòũ khinh, dừng thày khó 
hèn mã (lc, sang giàu mh vị ; dáu có ai ỏ* bìũ-binh thì cúng lãm-lhinh, (lù ng 
nân-ni lliúi-lhíl cho chóng hay mà sinh rny-rà miu lòng. 

Iluich tỉcừng là hĩìiìili-cỉn /tuicli VIỈ t trừng I nghĩa-la nnh cm hung dánh lộn 
YỨi-nhau Irong nhà. 
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• Tiv con nhiiu (lún »guọc-!ai. 

' (linig binh chúng nô nn sai Iiglii II í; It ò i ; 
Ị Saoli ra nhiúu lliôl Iiliiúi lời, 

( con ai mà lại (lâm choi cùng mìnli. (I) 

I Ngnời chánh-thâi kè tiẻu-linb, 

[ vợ ircn háu (hrói (lá ranh I ro óc sau ; 
j Lf* ra hùa-lliuận cùng nhau, 

] cm nu ng chị ngá ury lao Mỉòni \' ng ; 

Ị Súa rlùu lại nhà) (ịtia cl lìg. 

I (lá (1’ II Irỏn cò lung-lmg mội mình. ( c 2) 

Gãi nguôi hạn vứi con ni;n’ỉ. 
vòn duyên trời buộc đồ dành cho 1.1; 

. Xui Iiguời \a mọ ngại cha, 
chịu mình tang-chè nhúng ha nàm tròi ; 

I Gái mình rói cúng (làn nguôi, 
mọ chỏng khỏ-khác lụy rơi hai hàng ; 

Cớ chi mình chúng nhập giang? 
lại còn hirơi-móc l:\in dàng khúc-eo? 

Chi hơn )ẽ;i dội nung-nitt, 
hây khôn vĩ* (lại l‘iy ( 1 ii'u ngọl-ngon ; 

Thu ong ra ir.ìi »11 cúng tròn, 
gliél ra nhú ng trãi hòn-hùn méo nga) ; 

Còn nhu' phận gái gái hay. 

(lâu cm dàn rliị mày ngrriri ò clmng ; 

Quen nha mạ, lạ nhà chóng, 

(láu ai cúng vậy chó - lòng dỏi-co ; 

Một trăm ông chú không lo, 

1 mà lo mội chúi mụ 0 nhọn e m; 

Khua mòi xang lu ới om-sòm. 
mình nom việc dó, ai dòm việc dày? ( 3 ) 


(1) Trí* con hay nín-mál Iigirạc xuôi ; nen hiiili nó í|U.Í mà nói iiiàT lõng màl- 
Khir-vậy llù ai dám clioũ Viíù mình? 

(2) Y(I’ÚI vạ’ chính VỌ’ I)C, ni llieo phận nãy ờ liừa thuận cùng nhau. Sứ # a dàn 
cú nháy qua (tâng dáng? 

Chnnh-Ỉhỉil lã VỌ’ chính, VỌ’ ló n. 

Tiẻtt-lhìỉt lã vọ* l;é, VỌ’ nhú (mụn). 

(."ỉ) TiOl 7o náy nói cou ngirri Vil làm dâu, chịu lang trọng cho mình là COII 
mình, lại con mình sau cũng gá vá làm dãn ngưýi-la ; nỏu cha mẹ dìrng có làm- 
nghiệl mà liành-hủ dày-xál dàu con ; khùng tliU' 0 'nv phận nó lội -nghiệp. 
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! May mà chóng cú >:on bạ, 
nlur ruộng Iilii vu lúa, i-.lnr cây nbicu nhành : 
Ị Mai san hu ơng-hoà com canh, 

) phiu mó (iòng mì; cứ mình ờ I rong Ị 

I c.òn khi bệnh c.à nạn luing, 
con. mình cậy cú con chúng anh cni ; 
l/‘ dâu chiịt dũa I rù* kem? 
i, một bó lliiỏiì ái, inii đem bụng xàng. (!) 

Vang chỏng nnrừi tháng đáy Irăng, 
gái Irai tròi (lịnh ai ràng thiệt liơtv? 

Cù -lao cúc-(lục la ơn, 

, hiôl dàn phuớc lội mà hờn HÙI vui; 

I Dạo nhà khi lới khi lui, 
trai dán bàl-lieu sụt-sùi mẹ cha ; 

Nào hay gái trờ khem ra, 
ị mỏn-mi dành đè phu óc nhà từ* đâu ; 


(t) lloặo chúng có cou riêng cou lir, llù vụ - cũng chẫủg nèn Ihuvrng liêng con 
mình mả hãh-liúi con chúng ; càng nhié.u cang lòl ; có nó nó lu pháu-mú (lòng 
mà cho mình: có nó khi hdiílt-hoạn, khi lai-biếii có anh cú cin nliirtU nó giúp-đỏ- 
nhau. 

Cỉiặl dũa írìr ỉicm—ỉh lục tháy nhang-bùug (plùi-lliủỵ) hay lãm trong 1: trù - 
phục, dè 3 dáng tién.-l chièc dũa,, mọt cây nứa irồng dọng tlúu, trứng gà luộc, 
(lậu mè ran di, (lối núi vói kem rang: nay dimg liêu chiòcdùa dã chia hai pliàn- 
ly di riíi, thì máy phải lìa vong-rthom di ; dèn clùrng não mía mọc lèn, Irú nggã 
nó* dậng, dậu-mù mọc lèn, thì máy hãy theo vong ẩy nữ*a. (tháu giã vong, vong 
giã lhánj. 

Ỉìicn-ÒÀ, lã micli lòng Uurong = lluiirng không có (t hì. 

/lút-tiếu là chúng giòng, khùng giìhig linh cha mẹ. 

Mỏn-mi, c. là lích tluiiV nhà ũirirng vua lluym-tỏng, vua chọn nàng Uirung- 
Ihái-choTt làm quí-phi, 1 ti phong cho nâng lã llnyún-dũm lãm binh bộ Ihuợng 
llicr ; còn anh cni hộ nàng là 1)ĨÍM ng-quùc-lrung lùm ngir-sír dại-plnt. lại lim 
nginri hà con lùn Xiêm làm hóng-lù lỊr-khanli, lèn V lãm pliii-mã dò-luiy. 5 chi 
cm gái Diritng-iỊiií-phi, ! nguôi pho.:g Tán-quùc pluMiho n, ll.ín-tp.òc phii-nlion. 
0*1 nhà viitli— cá- Cú in(»l khi di eli.yi riiin tháng giêng vá tối, xc bá Dir.vng- 
(ỊUỈ-plii lại (làng bã Quân .'-ninh còng-cliúagiành du õng tiìcúa Tày-mùn-thị. Xc 
câng nhau, VỌ’ chống bà còng-chúa phái Ii ; , thì phù-nià Tnnli-xirong-l.>ậ lã 
chúng bà chúa bị chúng dánli. !*»à cùiig-rliúa khóc làu vua. Vua dạy gi.H lliàng 
mọi dành xc bên họ Ihrong, C ; »n Tnnli-x:ro'ng-l)ộ llù dinh lu- ic lại không phong 
háu ; nên dinrng-doi có loi lục-dièii rang: 

Sanh gùi ỉiỉtUỊ/cn ai dìrttg tiãn-nĩ, sanh trai chìm clidc chứ vai -vú Ị/ ; trai 
Iihtr Xxrcmg-Dệ d'i'ih-h(ĩu t tróc; lỊiii vọ tjUt-Phi sâuẹ/ nhi mÙỊỊ. 

Mún- mi là mây cùa, là cày ngang tròn cúa có chạm ciVa, ulii ' cù a có vẽ mày. 
Iilur mật cũ vẽ mây chi l:à i|UÍ-|ihi-llinrng làm ?ang trung lòng-nmu mình. 

Cơ-cúu là áo. co* án cáu, chỉ dâng sang liV-lc. 
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» lliiùng-chi nùi nghirp ro-ciii. 

I m :'| ti mò ihịl inv chó' hán dồi iha\'(l) 

Vi-hì.ng n'ii giát trao ln\ , 
khác (lòng l> h.'íC l:ọ cô ngà) su\-vong ; 

! Yiộr nlià (!’• mội ai xong, 

Ị mỏi nguôi mỏi viục có trong có ngoài: 

1 Kú iiỲn khi gọi khi sai, 

’ sân clmng mặt dó gặp ai n‘‘.Y làm : 

Dàng còng mình chim (lạ cam, 
viục mình cliằng h(*t còm-lam vi*;c nguôi : 

B*:ng khi ai có vr-vìvi . 
mội mình vai vác chó huoi-rm c. gì ; 

; Phụ còng vòn phận lúr-nhi, 

'■ lam rói cũng chớ kỉ' chi sâu (lay. ( v 2) 

Mình dà túl pluróc làm thìỵ, 
phận ngtrời lòi-ló* đó* lay chon inìnli: 

• j Viộc chi dạy-bầo cho rhnli, 

sớm khuja nhắc-nhù lập-iành nôl-na ; 

Chằng kì lcr trì' lớ già, 

C0‘m no áo âm muôi cà vài gai ; 

Dúa nào hcnh-hoạn mội mai, 
sông nuôi I hác c.âl chó - hoài hò di ; 

Dán khi nha nó viộcgi, 
ĩ i ' II cho gạo càp kè chi lù ng (lồng ; 

Dúa nôn (lịnh vọ* gà chóng, 

I dúa liu - mình cũng một lòng tru óc sau : 

Không nuôi la <1 (lồi di man, 

! (1c (hi dủnli clurừl ra màn lòi-lhòi ; 

Dạo I ròi (Ịii:i bi « chi rồi, 
e mai con chán lại lòi-ió ngu ỏi. (;ì) 


(1) (Vi lliai mà sinh con-lrai coii-gãi cũng lã vii -0 li-úi dịuli trùi cho, chang n‘si 
Irỉiuli Irìri \an dàt.Trai mà Miikhiìng giùng ch:i giur.g mụlhi cung chúng rạ gi. Gãi 
cũng cú gái có phtióe môn - mi 6" cung iV iliụn rạug-lú lòug-mùn, II MI chang nin 
Iráo-chác mà la khác (lùng kliííc họ mà suv-^ong (li chang chua, 

(2) Trong viục nhà viộc cún cú nginVi có la, mã ai lánh nặng lun Ịthọ. mậc ỈII, 
nùiili cú* làm ||*>L sú c. mà cũng chàng nùn kò cùng kc liiili ra mã mài hav (li. 

(tỉ) Mình làm Iháy làm chú llù phái lY hi bi-hìii nho n-dú c vái lũi-ln’lrong nhà, 
iVclia có hậu, dú a nàn lo (linig-vọ* gii chúng chu ||Ú, dú a lnr khùng IIUÙI dirạc 
(lù duùi di, tlirug (lì* mà hành-hạ lliàn IIÚ lụi Iighiụp Iiiã llial dúc, Inri cu cun 
Iigicui, mà sau mình phải Irâ-háu, chang kliúi (lạng. 
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Ị Thai sanh ai chàng nhò - liòi, 

( 1 'oLe cliìrng két qu’i phìii rời chỏng ra Ị (I) 
Ị Con ta ta giũ’ cho ta, 

I cú - -kiêng chàng I (lận thai già thai non ; 
t Một là (lục-hòa t-) phạm con, 

I tù-cimg (3) ròi-loui clrng còn gi thai; 
ị llai la II iiiụl (lộc vâng lai, 

I sanh con ycu-trál (<i) ghỏ-sài quanh-nìm ; 

) lia là truợc-khí (5) trúng nlủim, 

I sanh con ngu-lo (6) mỏ-lòm lĩr ràý; 

) An chi cua, cch, liron, cúy? 

I gan hco, hii)êt lợn, tiêu cay, rtrợu nóng? 

\ Chó - nén phục (lirợc khi không," ■ 

( lại kiêng thịt chết YỨi cùng chích -sao ; (7) 
Ị Hu ng công động thỏ khi nào, 

/ đó tề h.ung-ác chó* vào lận nơi ; (8) 

Ị Rau xanh cơm trang theo đời, 

I lai nghe tiímg dọc nhưng nguời thi-thơ; 
li Cúng dùng tĩnỉi-tạo an cu - , (9) 

I sớm khuya khó-nhọc kề lìr mới thai ; 
ị Nào là than đột nghộ mài, 

I dán- dán sám săn dè mai lãm bón ; 

i Sanh con ra khôi sàn-món, (10) 

I 1I1Ọ ngói nhung nglilvi(*c con lâu-diii ; 

Ị Lòng llurong chàng li.ra gái trai, 

I (lặng chi máng níiy chó* hoài-|)hụ-lãm ; 


(I) Kè't-(fU(í là khi có nghén rói. (= (tậu trái). 

(-) Dục-kôa lã lừiv ílụcT - V 

(3) Tử cung là lòng mẹ, cluVtinỵngcon. 

(4) YỂU trái lã chùi yỏù, chòt Iró, chít non! 

Ghẽ-sài lâ ghẽ- chóc. 

(õ) Tricợc Ảhi là khíntio*. 

ít"*) lYgu-lô. c (=<]ại chạm= khỉr-dại, mê-muội. 

(7) Khi không không chtu-dớn gì chó* cũ uũrig Uiuùc, lại lliịl clivl tliịt nuông, 
(tỏ chiên (tú xào cũng jil)iìi cfr. 

(5) Dirng lãm \i;c nỊng mã dnig Iliai, chò ngưùri-lu llim-lụng yiục lliò-mộc, 
chu hung-Vic chọc- huy 1*1 heo no i lò cạo ihì clió cú léo (len (ló— {(ló-lẻ c.=lò hco). 

(9) Dừng ngói l)í-sị niụl chù. 

Lảm bốn c. (= (lú). 

(10) Tiồt thú* 7!) il.iv ihrn-liâ kÌMig-cũ’ I ỈI' khi có nghén (lùn khi sinh thai nuôi 
CJH chu ũn dio hũ, cung khi 1 ) 1 , hù, xôm, clitrng, (li, chạy , chư (tốn khi di hục. 
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I Khi ãn khi ngù phài lliăm, 

Ị mọ nlim bên u ứl, con nìim hỏn khô ; 

I Máng nghe con Khóc 6 ó. 

I (lói fm Khát bú kĩ (lò chớ sai ; 

I í) .111 sanh lạp chúng mộl hai ; 

/ bộnh Irong tâm-phúc, bênh ngoài hì-plm ; 

1 Hiêng chăm llmòc nòng ihuòc (ló, 
ị kiêng ĩin nhịn ngù sọ-lo ân -cán ; 

\ Trò-lhơ vỉra lúc hay ãn, 
ị mic-ng nhai cơm líúng, lay tn;:n cá xuơng; 

Ị Ảo chãn n ay-vá lập-lirờng, 

/ thước dài thước vắn xem dường (lọc ngang; 
Ị iNhúng là vóc nhiỗu bạc vàng, 

( chứ (leo chớ mặc ra dàng phài lai ; 

I Thùy-ngân lliạch-tín mọi loài, 

( ki ỏm nơi câl kín kèo mai con lầm ; 
í Dày -thừng, dao búa, chùy châm, (a) . 

( đổng tiền chicc dúa con cám chớ trao; 
ị Thán linh miỗu thầm điện cao, 
ì đìrng cho xồng-xáo bước vào hại con : 

1 Biêl di biỏl chạy lon-hoR, 

/ Giú'-gìn nuóc lùa cho tròn ihi chung: 

\' Khí iròi nóng lạnh lò-dông, 
ị nhú ng hơi sương gió chó' bóng con ra : 
l Lớn lén gái mẹ irai cha. 
ị lòn tháy gán bạn, đóu là chánh nhon ; 

\ t Trìt dinh lừu tứ chó' thân, (h) 

I sĩ nông công cồ bòn dân lập-ròn ; (c) 

1 ơn tháy ngái bạn già (lén, 

/ ít nhiéu hậu bạc theo nón-nèp la ; 

t Tới ngày nam thỉu nú' gia, (d) 
i VỌ' chổng dịnh-liộu cứa-nhà qui-mô ; (c) 


(a) này-llni'0g=d;iy-chạr,, chù)— (lũy, cli:ini=kim. 

(||) Trà (linh ticu liír... ló i qu.ín lói (tình nù nòng I rà 11'Uig ru-ii u. 

(c) Uùndàn là sĩ, nông, cóng, cồ ựhtcơng). 

(tl) Nam thai niíc gia c. (= nam l r trõ'11 nhi nguyện chi liiin lliỉil ; nirlruứnir 
nhi 'nguyện chi li Ũ‘U gia) = ch ì cirú*i VỌ' gá chứng cho con. 

(ẹ) ọũi-mổ c. là moi-dirng, nhh-círu, lìr-ngản. 
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ị Vi-dáu di phúc thóc cỏ, (1; 

Ị hêllòng dưứng-dục mới phô ráng người; 
ị Trì* thư lính-nél hay chơi, 

\ mình làm mọ nó chớ dùi con la ; 

) May m‘ủ con có tháy cha, 

I lay diu miệng dác phận la ílá rỏi ; 
ị Ví- bàng mọ góa con còi, 
ị cang nén dạy-hào khi ngói khi ĩin ] 

Ị lNao là. gà đá muỏng săn, 

Ị bạc-cờ dí-lhòa áo khàn dập-diíu ; 
t Nào là bạn quì bạn yêu, 

,1 trường chay dám' bội rù kẻu dẻm Bgay; 

Ị Nào lã trà tỉnh rưọn say,’ 

Ị bần dèn ôog điêu bát tay chào mời; 

\ Nho la cá nước chim trời^ 

•| ray câu mai hán khắp nơi qũẻn vé • 

Ị Nào la 'âũ-nói u-mc, 

• ( càt lay dật miệng kè chỏ người cữờỉ, 

Ị • Kẻ chi con một con mười ? ' 

Ị mình làm ‘dạo mọ. cạn lòi với con j 

ị Blmg-đìi nói ngọt nổi ngon, 

•Ị mà con nghịch mạng đánh đòn cho' dân. (2) 

cừa huống ngăn trước ngăn sau, 
trong mhn ngoài sáo* bào theo phép nhh ; 
Gái náy mươi tuồi xa cha, 

! lrai kia mươi tuoi nầm xa mẹ mình ; 

Nàng- dâu chang rè dá đành, 
tớ trai tớ gái thùộc-thhnh áo cơm. 

Chớ. cho lừa bén gán rơm, 
êch náy giêng nọ người đơm kè bay. 

Vật chi trao chịu^sang tay, 
lựa nơi mà dật gi ú' ngay như dêm ; 


■(f) Di phúc thác củ c. (= này ruột gỏi kó mổ-cói). 

' (Ì) TiÊl 80 dạy phili giir-gìn con, ivbi nổ còn dại, khi nỏ lớ-n ldn thì pliiii rân- 
hc, (iìrng cho dỏ hoang theo chúng-bạn buông-lúng chod-bời ; lluro-ng con nỏi 
ngọt nói ngon không đặng, nỏ không nghe iìri thì phải dánh' mà sira-dạy nổ. 
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l)áu mà thuôc vàn 1 rá u lỏm, • 
có cơi có liộp chó’ hóm không, dirn ;• 

Cúm đùng hoa-nguvc;t kéo cua,- 
hát di hái lại lọc-lờa liêng dâm; 
ị Cúng dìrng vào chôn lói-lãm, 

' nghiêng lai nói nhò lâm-dàm Iihiéu lòi ; 

Dáu khi đi đú ng gần nơi, 

, phùi lèn tiêng tnrớc cho nguời sìra-sang. (1) 
ị May ra mình lây chổng sang, 

I hay-là quyén-chtíc đi dàng cỏng-danli 
Ị Khuò-món mình giớ phận mình, 
ị 11 hũ dâu nói việc triúu-dình làm-chi ? 
ị E minh la đúa vỏ trí, 
ị'đira dày dứ t moi có khi mà lam ; 

( Huòng-chi mình lại hác-lâm, 

( ngùa tay cĩit lây huinh-câm đem vào; 

■Ví-diíu trà đặt bánh trao, 
không bao-nhiỏu dó cúng giao lại nguời; 

E mai lộ 1—1 ộ lới nơi, 
đỏ lơn tràm giào muôn đò’i đục-nliO'. 

Ị Bl:ng may lánh kliòi bầy-giờ,; 

I cùa náy phi ngái cÚDg chò’ lúc ra ; 

Ị Nào là địa-ngục dạ xa,. f 
1 nao là phá-liáo sao sa -cờa minh ? 

Luật trời phép nirớc chầng khinh, 
chi bỉing giữ* vẹn liêm-lrinh ma nhờ. (2) 

Bạn lìién mời ruợc đợi-chờ, ’ 
nhớng nguời dàng-diêm di ra cho rỏi ; 
Yí-bầng dứng đú ng ngói ngỏi, 
nao ai phài lúa vìra đỏi chi mà? 


(t) Mẹ phài dạy con ỏ’ có ngăn có ló*p có lhú--tụ- phân biệt trai vói gái; diu 
dáy-lớ cũng vậy. Dừng cho làn-la giõ n-hót cọ vai cọ vù, h.íl ghẹo hát chọc hoa- 
tìũli ling-lỡ... 

(2) Tiốl S2 dạy vọ-dáu có chóng sang làm quan llù cú' khuù-mòn pliỊu mình 
mã giũ-, cliớ* có ra nói leo viục tridu-dình, mà litm-lòi lỏ'-làng. Lại chàng nèn cú 
lòng lliâm mà ân cúa hòi-lộ lon-lót ; dáu lỏ-lộc cũng trú lại, mội lii sụ- e sau 
mang lội-lộ mà hu* danh m;\l liêng; hai là vì nỏ lã cua phi-iigãi, nỏ chàng có bèn, 
1 IÓ sc rá mã-lhùi, còn inìnli mang tội với tròi mà khôn, chi bang giũ- dửc liCm- 
trinh d(ỉ mà nhờ thì hay h(rn. 
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MỘI mai mièng lứ CỈIƠII sa, 
r»y Ilico nêl nó, nét la clii còn ? 

Cho hay (len mực đò son, 
lại ihẻm Ong mco hán Iròn nlũrng xua, 
Vậy nên phài luận người ưa, 
nhứng trang thục-nír ta dua bạn vé; 

Rói ra tập IU*1 tập nghé, 
công, dung, ngôn, đúc bòn bédru xong; 
Chị em chung tliì một lòng, 
sau thúy trirớc bạn chó' hòng phụ ai.. (1) 
\ Những di ÚI dạy-bào một hai, 
ị tám muơi ha liềt lòng dai Ý sâu; 

\ Nhúng người làm gái làm dâu, 
ị cùng là làm mẹ vrn dâu vẹn sau ; 

I Nói chi hèn khó.sang giòu ? 
ị trò gia lớn bé nhù nhau một bé ; 

t Sao cho khòi nliuôm llìói mỏ, 

( ây là đặng' chú' gia-té tôt thay ; 

•( Khí hòa váy-liiộp lìr nay, 

I trời đua phước lộc một ngày một lên ; 
i Trăm năm vàng cứng đá bén, 

Ị dặn cùng ai nằy cirớ quẻn dạy náy. 



CHUNG. 


N. B. — Trong thơ Nứ-lẩc, sách in Bấc có lộn lôi lộn lcrliêl một 
khúc là ncri trương 1 G kê câu : Đổ ủn thức mục sica sang đú (lùng, 
thì phài lày câu điêu chi chông chàng bung lòng ; mà ke nó vỏ đó cho 
tới câu j Một lổn chúng đụng thì (lúi ba /úu; 'trương M . 


(1) Tièt N3. Dạy vọ- sang chọn ngoài mà' lãm hạn mi chai ; quàn dùng-diùm thì 
xa lánh di kéo lây nòl nỏ, chai vái ngoài lir-lớ’, cũng lo công úũ vi(Ịc làm 
cho Irụn ló dóc: công, dung, ngùn, hạnh, ã cho có hậu Jlù chung cho vẹn 
mọi hổ. 
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